
UBND TỈNH BẾN TRE 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA 
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TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 Bùi Thị Nhi   x 320852245 27/8/2009 CA. Bến Tre Bình Khánh Tây, MCN, BT không thi 

2 Phạm Thị Thanh Trúc   x 320966248 19/4/2012 CA. Bến Tre Bình Khánh Tây, MCN, BT không đạt 

3 Nguyễn Thị Kiếm    x 320963627 3/9/2010 CA. Bến Tre Bình Khánh Tây, MCN, BT Đạt 

4 Nguyễn Thanh Trúc   x 320810032 26/8/2009 CA. Bến Tre Bình Khánh Tây, MCN, BT Đạt 

5 Lê Thị Liên   x 321177827 20/7/2016 CA. Bến Tre Bình Khánh Tây, MCN, BT Đạt 

6 Nguyễn Cao Trí x   320603382 21/5/2014 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre không đạt 

7 Phạm Thị Siêng   x 321328823 25/10/2010 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

8 Nguyễn Văn Ril x   321096655 30/10/2013 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

9 Đinh Văn Lâm x   320528004 24/9/2009 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

10 Huỳnh Thị Thúy Hằng   x 321178276 14/9/2010 CA. Bến Tre Phước Long, Giồng Trôm, BT Đạt 

11 Lê Thị Lel   x 321328867 29/12/2005 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 



12 Võ Minh Hiếu x   321564234 23/7/2018 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT không thi 

13 Phạm Văn Hiếu x   321175567 28/7/2016 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT không thi 

14 Nguyễn Thị Gọn   x 320518827 28/9/2009 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

15 Ngô Thị Sen   x 320364682 29/9/2009 CA. Bến Tre 
Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

16 Ngô Thị Bé Ba   x 320918092 28/9/2009 CA. Bến Tre 
Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

17 Huỳnh Văn Lắm x   321173959 21/6/2016 CA. Bến Tre 
Phước Hiệp, MCN, BT không thi 

18 Nguyễn Văn Tiếp x   320898189 28/7/2014 CA. Bến Tre 
Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

19 Phạm Văn Thanh x   321045628 21/03/2016 CA. Bến Tre 
Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

20 Nguyễn Thị Bình   x 320912168 18/11/2015 CA. Bến Tre 
Phước Hiệp, MCN, BT không thi 

21 Lê Thị Bích Ngọc   x 285295642 14/5/2007 CA. Bình Phước An Phú, Bình Long, Bình Phước Đạt 

22 Nguyễn Thị Thắm   x 320662311 30/9/2009 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

23 Lê Quốc Vinh Em x   321402788 19/05/2008 CA Bến Tre 

  

Đạt 

24 Bùi Thị Kim Nương   x 321313546 5/7/2004 CA Bến Tre Đạt 

25 Trần Thị Như   x 321757714 27/06/2016 CA Bến Tre Đạt 

26 Nguyễn Thị Bích Tuyền   x 321790005 26/07/2017 CA Bến Tre Đạt 

27 Phan Thị Truyền   x 320962180 16/07/2011 CA Bến Tre Đạt 

28 Nguyễn Thị Lam   x 321403136 29/08/2006 CA Bến Tre Đạt 

29 Trần Thị Tiếp   x 321112485 7/3/2017 CA Bến Tre Đạt 

30 Phan Thị Thùy Vương   x 321540585 21/07/2011 CA Bến Tre Đạt 

31 Nguyễn Thị Huỳnh Như   x 321753423 17/09/2014 CA Bến Tre Đạt 

32 Trần Thị Ngọc Hân   x 321281731 7/11/2018 CA Bến Tre Đạt 

33 Nguyễn Thị Lụa   x 321790010 26/07/2017 CA Bến Tre Đạt 

34 Trần Thị Mận   x 321140800 24/04/2018 CA Bến Tre Đạt 



35 Hồ Trần Thị Hoài Thương   x 321791965 19/06/2018 CA Bến Tre Đạt 

36 Nguyễn Thị Hiện   x 321184800 25/09/2018 CA Bến Tre Đạt 

37 Phan  Văn Trọng x   321757513 21/06/2016 CA Bến Tre Đạt 

38 Phạm Thành Yên x   321561416 3/8/2016 CA Bến Tre Đạt 

39 Bùi Thị Cặn   x 321280903 4/8/2003 CA Bến Tre Đạt 

40 Phạm Thị Hồng   x 321849936 17/09/2018 CA Bến Tre Đạt 

41 Đoàn Thị Đợi   x 320884796 22/01/2008 CA Bến Tre Đạt 

42 Hồ Văn Dư x   321790081 26/07/2017 CA Bến Tre Đạt 

43 Lê Thị Bích   x 321140870 7/7/2011 CA Bến Tre Đạt 

44 Lê Văn Nu Anh x   321513360 5/5/2010 CA Bến Tre Đạt 

45 Phan Thị Hiếu   x 320768222 11/3/2015 CA Bến Tre Đạt 

46 Nguyễn Thị Mến   x 321248501 7/6/2018 CA Bến Tre Đạt 

47 Lê Thị Nhỏ   x 321312510 11/2/2019 CA Bến Tre Đạt 

48 Đỗ Thị Sự   x 320731342 15/01/2008 CA Bến Tre Đạt 

49 Nguyễn Thị Bé   x 321478188 10/4/2009 CA Bến Tre Đạt 

50 Nguyễn Thị Riêng   x 321419389 9/5/2007 CA Bến Tre Đạt 

51 Lê Thị Ngọc Trâm   x 321056296 9/10/2015 CA Bến Tre Đạt 

52 Nguyễn Thị Chế Trinh   x 321216853 15/01/2010 CA Bến Tre Đạt 

53 Nguyễn Thị Du   x 321140955 22/01/2019 CA Bến Tre Đạt 

54 Nguyễn Văn Nhịn x   321759285 27/06/2017 CA Bến Tre Đạt 

55 Nguyễn Văn Tân x   321013579 7/5/2010 CA Bến Tre Đạt 

56 Trần Thị Thu Hà   x 320703569 22/01/2008 CA Bến Tre Đạt 

57 Trần Văn Út x   320783779 22/01/2008 CA Bến Tre Đạt 

58 Trần Nguyễn Vinh x   321757579 22/06/2016 CA Bến Tre Đạt 



59 Nguyễn Thị Kim Phụng   x 321446157 22/01/2008 CA Bến Tre Đạt 

60 Trần Thị Thúy   x 321184964 31/10/2018 CA Bến Tre Đạt 

61 Phạm Thị Mộng Nghi   x 321518954 26/07/2010 CA Bến Tre Đạt 

62 Nguyễn Chí Tâm x   321600604 16/09/2013 CA Bến Tre Đạt 

63 Nguyễn Ngọc Sơn x   321750424 6/9/2013 CA Bến Tre Đạt 

64 Nguyễn Văn Nghĩa x   321751385 10/10/2013 CA Bến Tre Đạt 

65 Phạm Văn Khang x   321751164 7/4/2015 CA Bến Tre Đạt 

66 Nguyễn Thị Khoa   x 320384648 29/08/2008 CA Bến Tre Đạt 

67 Lê Quốc Vinh Anh x   321248453 4/7/2017 CA Bến Tre Đạt 

68 Lê Thị Yến   x 334582930 27/06/2006 CA Trà Vinh Đạt 

69 Mai Thị Cúc   x 320301810 16/04/2013 CA Bến Tre Đạt 

70 Lý Thị Quanh Trương   x 365782983 22/06/2006 CA Sóc Trăng Đạt 

71 Nguyễn Thị Hồng Phương   x 321431956 15/08/2007 CA Bến Tre Đạt 

72 Lê Thị Yến Nhi   x 304413091 12/3/2007 CA Long An Đạt 

73 Nguyễn Thị Thắm   x 321248476 4/8/2008 CA Bến Tre Đạt 

74 
Tô Thanh Hùng x   285168234 18/2/2014 

CA. Bình Phước 
TT. Thanh Bình, Bù Đốp, Bình 

Phước 
không đạt 

75 Đặng Lan Hương   x 320143558 7/3/2016 CA. Bến Tre Thị trấn Mỏ Cày, MCN, BT Đạt 

76 Nguyễn Thị Tuyết Nhung   x 321405224 30/8/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

77 Cao Tấn Hưng   x 321486984 4/6/2009 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT không đạt 

78 Võ Thị Minh   x 321078950 19/4/2017 CA. Bến Tre Phú Nhuận, Tp. Bến Tre không đạt 

79 Phạm Thị Hơn   x 321620451 11/5/2018 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

80 Phan Thị Yến Ly   x 3201045811 22/5/2013 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT không đạt 

 


